Tuần 18 ( Từ ngày 5 / 1 / 2026 đến 10/ 1/2026)   - Hai buổi/ ngày
		Thứ/
ngày
	Buổi
	Tiết
theo TKB
	Tiết theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	ĐD dạy học

	


Hai

5/1
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	34
	GDTC
	2A3
	Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng (T2))
	Còi, 

	
	
	6
	35
	GDTC
	2A4
	Kiểm tra tư thế và kĩ năng vận động cơ bản 
	còi  

	
	
	7
	35
	GDTC 
	2A1
	Kiểm tra tư thế và kĩ năng vận động cơ bản 
	còi  

	


Ba

6/1
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	35
	GDTC 
	3A4
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc(T6)
	tín gậy mắcơ 

	
	
	3
	34
	GDTC 
	1A6
	Vận động của chân (Tiết 4)
	Vòng

	
	
	4
	34
	GDTC 
	5A6
	Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi. (Tiết 4)
	Thảm

	
	Chiều
	5
	35
	GDTC 
	3A5
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc(T6)
	tín gậy mắcơ 

	
	
	6
	35
	GDTC 
	3A6
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc(T6)
	tín gậy mắcơ 

	
	
	7
	35
	GDTC 
	5A4
	Ôn tập và kiểm tra đánh giá học kì 1
	Thảm

	

Tư

   7/1
	

Sáng
	1
	35
	GDTC 
	1A1
	Vận động của chân (Tiết 5)
	vòng

	
	
	2
	35
	GDTC 
	1A2
	Vận động của chân (Tiết 5)
	Vòng

	
	
	3
	36
	GDTC 
	2A4
	Đánh giá sơ kết HKI
	còi  

	
	
	4
	36
	GDTC 
	2A1
	Đánh giá sơ kết HKI
	còi  

	
	Chiều
	5
	34
	GDTC 
	4A3
	Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 7)
	Thảm vòng

	
	
	6
	34
	GDTC 
	4A1
	Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 7)
	Thảm vòng

	
	
	7
	36
	GDTC 
	3A4
	Kiểm tra, đánh giá ND đã học trong học kì I
	[bookmark: _GoBack]tín gậy mắcơ 

	



Năm

8/1

	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	36
	GDTC 
	3A5
	Kiểm tra, đánh giá ND đã học trong học kì I
	còi

	
	
	3
	36
	GDTC 
	1A2
	Kiểm tra đánh giá nội dung đã học trong học kì I
	còi

	
	
	4
	36
	GDTC 
	1A1
	Kiểm tra đánh giá nội dung đã học trong học kì I
	còi

	
	
Chiều
	5
	33+34
	GDTC 
	5A1
	Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi. (Tiết 3+4
	Thảm

	
	
	6
	36
	GDTC 
	3A6
	Kiểm tra, đánh giá ND đã học trong học kì I
	còi

	
	
	7
	36
	GDTC 
	5A4
	Sơ kết đánh giá học kì 1
	Thảm

	



Sáu
9/1
	

Sáng
	1
	35
	GDTC 
	5A1
	Ôn tập và kiểm tra đánh giá học kì 1
	Thảm

	
	
	2
	35
	GDTC 
	2A3
	Kiểm tra tư thế và kĩ năng vận động cơ bản 

	còi  

	
	
	3
	35
	GDTC 
	4A1
	Kiểm tra bật xa
	Còi

	
	
	4
	35
	GDTC 
	4A3
	Kiểm tra bật xa
	Còi

	
	
Chiều
	5
	35
	GDTC 
	5A6
	Ôn tập và kiểm tra đánh giá học kì 1
	Thảm

	
	
	6
	35
	GDTC
	1A6
	Vận động của chân (Tiết 5)
	Còi

	
	
	7
	
	
	
	
	




	



Bảy
10/1
	

Sáng
	1
	36
	GDTC 
	5A1
	Sơ kết đánh giá học kì 1
	Thảm

	
	
	2
	36
	GDTC 
	2A3
	Đánh giá sơ kết HKI
	còi  

	
	
	3
	36
	GDTC 
	4A1
	Sơ kết đánh giá học kì 1 
	Còi

	
	
	4
	36
	GDTC 
	4A3
	Sơ kết đánh giá học kì 1 
	Còi

	
	
Chiều
	5
	36
	GDTC 
	5A6
	Sơ kết đánh giá học kì 1
	Thảm

	
	
	6
	36
	GDTC
	1A6
	Kiểm tra đánh giá nội dung đã học trong học kì I
	Còi



	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH : 28                               
 - Số lượt sử dụng BGĐT: 


	Ngày 31 tháng 12 năm 2025                                                           Phó hiệu trưởng kí duyệt







Nguyễn Thị Thu Hà  









































Tuần 14( Từ ngày  9/12/ 2024 đến 13/12/2024)   - Hai buổi/ ngày
		Thứ/ngày
	Buổi
	Tiết
theo TKB
	Tiết theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
ĐD dạy học

	


Hai

9/12
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	27
	TD
	1A2
	Vận động của tay (Tiết 1)    
	Còi, cờ

	
	
	6
	27
	TD
	2A5
	.Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng ( T4)
	Còi, 

	
	
	7
	27
	TD
	2A4
	.Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng ( T4)
	Còi, 

	
	
	8
	
	
	
	  
	  

	

Ba
10/12
	

Sáng
	1
	
	
	
	  
	  

	
	
	2
	27
	TD
	5A5
	Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn. (Tiết 3)
	Đệm

	
	
	3
	27
	TD
	1A3
	Vận động của tay (Tiết 1)    
	Còi, cờ

	
	
	4
	27
	TD
	4A2
	Ôn bài tập rèn luyện tư thế kĩ năng thăng bằng
	Còi , đệm

	
	Chiều
	5
	27
	TD
	3A1
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng( T4)
	Còi, mắcơ 

	
	
	6
	27
	TD
	4A1
	Ôn bài tập rèn luyện tư thế kĩ năng thăng bằng
	Còi , đệm

	
	
	7
	27
	TD
	5A6
	Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn. (Tiết 3)
	Đệm

	
	
	8
	27
	TD
	5A7
	Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn. (Tiết 3)
	Đệm

	
Tư

11/12
	

Sáng
	1
	
	
	
	  
	  

	
	
	2
	
	
	
	  
	  

	
	
	3
	27
	TD
	5A4
	Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn. (Tiết 3)
	Đệm

	
	
	4
	28
	TD
	5A6
	Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn. (Tiết 4)
	Đệm

	
	Chiều
	5
	27
	TD
	1A1
	Vận động của tay (Tiết 1)    
	Còi, cờ

	
	
	6
	28
	TD
	1A2
	Vận động của tay (Tiết 2)    
	Còi

	
	
	7
	28
	TD
	2A4
	Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng( T5) 
	Còi

	
	
	8
	28
	TD
	4A2
	Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 1)
	Còi , đệm

	


Năm

12/12
	

Sáng
	1
	
	
	
	  
	  

	
	
	2
	
	
	
	  
	  

	
	
	3
	28
	TD
	3A1
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc ( T1)
	Còi, mắccơ 

	
	
	4
	28
	TD
	4A1
	Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 1)
	Còi , đệm

	
	
Chiều
	5
	TC
	TD
	1A3
	Ôn bài tập vận động tay
	Còi, cờ

	
	
	6
	TC
	TD
	1A1
	Ôn bài tập vận động tay
	Còi, cờ

	
	
	7
	TC
	TD
	1A2
	Ôn bài tập vận động tay
	Còi, cờ

	
	
	8
	
	
	
	  
	  

	


Sáu
13/12
	

Sáng
	1
	
	
	
	  
	  

	
	
	2
	28
	TD
	1A3
	Vận động của tay (Tiết 2)    
	Còi, cờ

	
	
	3
	28
	TD
	1A1
	Vận động của tay (Tiết 2)    
	Còi, cờ

	
	
	4
	28
	TD
	5A4
	Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn. (Tiết 4).  
	Đệm

	
	
Chiều
	5
	28
	TD
	2A5
	.Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng ( T5)
	còi  

	
	
	6
	28
	TD
	5A5
	Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn. (Tiết 4)
	Đệm

	
	
	7
	28
	TD
	5A7
	Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn. (Tiết 4)
	Đệm

	
	
	8
	
	
	
	
	





   Ngày  5 tháng 12 năm 2024
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH : 27	TTCM
- Số lượt sử dụng BGĐT: 1




	Nguyễn Thị Chiên

